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CỘNG HÒA \ Ẵ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, 

huy động lực lượng dự bị động viên•  o  •  •  ”  •  •  •  o

Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động 
viên, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 209/2Ọ25/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bố sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kế từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

Càn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây 

dụng, huy động ỉực lượng dự 6/Ể động viên.1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn 

vị dự bị động viên; phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; phụ cấp 
theo ngày làm việc; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ trợ cấp tai nạn, trợ 
cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro; trợ cấp đối với gia đình

1 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của 
Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật To chức Chỉnh phủ ngày 18 thảng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 
thảng 6 năm 2025;

Căn củặ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quắc hội quy 
định vể xử lý mộ í số van đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 thủng 4 năm 2025 của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chỉnh năm 2025;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bo sung một số điều của 11 Nghị định của 
Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhtì nước của Bộ Quốc phòng ”ẵ
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quân nhân dự bị; chế độ, chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị; chế 
độ viếng sĩ quan dự bị từ trần.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng
1 ẽ Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị 

được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

2. Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện (huấn luyện, 
chuyển loại, chuyển hạng, bổ túc), diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn 
sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên 
cục bộ; học viên đào tạo sĩ quan dự bị.

3. Gia đình quân nhân dự bị thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 
này và gia đình hạ sĩ quan dự bị hạng một trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị.

4 ế Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II
CHẾ Đ ộ , CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DựNG, HUY ĐỘNG Lực

LƯỢNG D ự  BỊ ĐỘNG VIÊN• •  • •

Điều 3. Phụ cấp đối vói quân nhân dự bị đã xếp vào đon vị dự bị động 
viên; quân nhân dự bị đuực bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đon vị dự bị động viên

1. Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

a) Mức 160.000 đồng/tháng đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị 
động viên.

b) M ức 320.000 đồng/năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ 
quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

2. Phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên

Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động 
viên từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp như sau:

a) Mức 480.000 đồng/quý đối với Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng và 
tương đương.

b) Mức 560.000 đồng/quý đối với Trung đội trưởng và tương đương.

c) Mức 640.000 đồng/quý đối với Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó 
đại đội và tương đương.

d) M ức 720.000 đồng/quý đối với Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội 
và tương đương.

đ) Mức 800.000 đồng/quý đối với Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên 
phó tiểu đoàn và tương đương.

e) Mức 880.000 đồng/quý đối với Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu 
đoàn và tương đương.

g) Mức 960ễ000 đồng/quý đối với Phó Trung đoàn trưởng, Phó Chính ủy
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trung đoàn và tương đương.

h) M ức 1.040.000 đồng/quý đối với Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung 
đoàn và tương đương.

3. Điều kiện và thời gian hưởng phụ cấp

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này có thời gian xếp vào đơn 
vị dự bị động viên từ đủ 15 ngày trong tháng trở lên thì tháng đó được hưởng phụ 
cấp; dưới 15 ngày trong tháng thì tháng đó không được hưởng phụ cấp.

b) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này có thời gian xếp vào 
đơn vị dự bị động viên từ đủ 06 tháng liên tục trở lên thì năm đó được hưởng 
phụ cấp; dưới 06 tháng thì năm đó không được hưởng phụ cấp.

c) Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, thực hiện trách nhiệm quản 
lý đơn vị dự bị động viên và có đủ 45 ngày trong một quý trở lên thì quý đó 
được hưởng phụ cấp. Trong quý, quân nhân dự bị được bố nhiệm chức vụ mới 
thì từ quý tiếp theo được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo chức vụ mới.

d) Thời gian hưởng phụ cấp đối với đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này là khoảng thời gian quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; 
quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên.

đ) Đối tượng hưởng phụ cấp quy định tại khoản 2 Điều này thì thôi hưởng 
phụ cấp tại khoản 1 Điều này.

4. Tố chức chi trả

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh2 tổ chức chi trả chế độ phụ cấp đối với đối 
tượng quy định tại Điều nàyệ

Điều 4. Phụ cấp theo ngày làm việc
Quân nhân dự bị quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này không thuộc 

diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tố chức và hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước, được hưởng phụ cấp theo ngày làm việc quy định 
tại điêm b khoản 1 Điêu 30 của Luật Lực lượng dự bị động viên (gọi tăt là Luật) 
và được thực hiện như sau:

1. Đối với sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, mức phụ cấp 01 
ngày được tính bằng tháng tiền lương cơ bản hiện hành của sĩ quan có cùng cấp bậc 
quân hàm hoặc cùng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ chia cho 26 ngày.

2. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị, mức phụ cấp theo ngày làm việc được 
tính bằng mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có cùng cấp bậc quân 
hàm (không bao gồm phụ cấp quân hàm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ). Neu

2 Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” được thay thế bằng cụm từ “Bộ Chỉ huy quân 
sự cấp tỉnh” theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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thời gian tập trung từ 05 ngày đến 15 ngày thì được hưởng 1/2 tháng phụ cấp; nếu 
tập trung từ 16 ngày cho đên 31 ngày thì được hưởng cả tháng phụ câp; nêu tập 
trung trên 31 ngày thì mức phụ câp tiêp tục được hưởng như quy định từ đâu.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này bị ốm đau, tai nạn đi 
khám bệnh, chữa bệnh thì thời gian đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng phụ 
cấp theo ngày làm việc nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, 
diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

4. Đơn vị trực tiếp tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiếm tra sẵn sàng động 
viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động đi làm nhiệm vụ chi trả chê độ đôi với đôi 
tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 5. Trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị
Gia đình quân nhân dự bị quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này, 

được hưởng trợ cấp như sau:

1. M ức trợ cấp

a) M ức trợ  cấp 160.000 đồng/ngày áp dụng đối với gia đình quân nhân dự 
bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) M ức trợ  cấp 240.000 đồng/ngày áp dụng đối với gia đình quân nhân dự 
bị không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

c) Trường hợp quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh 
thì gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời 
gian tập trung huân luyện, diên tập, kiêm tra săn sàng động viên, săn sàng chiên 
đấu và huy động.

23. Tổ chức thực hiện

Sau khi kết thúc đợt tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động 
viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động, đơn vị trực tiếp huấn luyện, diễn tập, kiêm 
tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động lập danh sách quân nhân dự 
bị; xác nhận số ngày tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, 
sẵn sàng chiến đấu và huy động; mức trợ cấp gia đình quân nhân dự bị, gửi về Bộ 
Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nơi quân nhân dự 
bị được gọi tập trung để chi trả trợ cấp cho gia đình quân nhân dự bị.

Điều 6. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ trọ’ cấp tai nạn; trọ’ cấp 
chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro•  •  7 •

Quân nhân dự bị không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế quy định tại khoản 6 Điều 30 của Luật trong thời gian tập trung huấn

3 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi 
chưa đến mức tống động viên hoặc động viên cục bộ, nếu bị ôm đau, bị tai nạn 
hoặc chết được thực hiện như sau:

1. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh

Được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, 
dân y; được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, tiền ăn bệnh lý theo hóa 
đơn thu tiền (nếu điều trị nội trú); nếu hết thời gian tập trung huấn luyện, diễn 
tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động mà phải tiếp 
tục điều trị thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý 
tối đa không quá 15 ngày.

2. Chế độ trợ cấp tai nạn

a) Điều kiện hưởng trợ cấp

Quân nhân dự bị nếu bị tai nạn được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh 
hoặc tương đương trở lên khám, giám định kết luận mức độ suy giảm khả năng 
lao động từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp trong trường họp: Trên đường từ 
nơi ở đến nơi tập trung huấn luyện hoặc khi kết thúc đợt tập trung huấn luyện trở 
về nơi ở; trong giờ làm việc và tại nơi thực hiện nhiệm vụ; ngoài giờ làm việc, 
ngoài nơi làm nhiệm vụ khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người chỉ huy 
có thẩm quyền.

b) Mức trợ cấp

Suy giảm  khả năng lao động 5% thì được trợ cấp m ột lần bằng 8.000.000 
đồng; sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 800.000 đồng.

3. Chế độ trợ cấp đối với trường hợp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, 
tai nạn rủi ro

a) Chết do tai nạn, gia đình được trợ cấp một lần bằng 57.600.000 đồng; 
thân nhân hoặc người tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 
16.000.000 đồng.

b) Chết do ốm đau, tai nạn rủi ro, gia đình được trợ cấp một lần bằng
4.800.000 đồng; thân nhân hoặc người tổ chức mai táng được nhận tiền mai táng 
phí bằng 16ắ000.000 đồng.

4. Chế độ, chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này 
không áp dụng đối với quân nhân dự bị bị ốm đau, tai nạn hoặc chết thuộc một 
trong các nguyên nhân sau đây:

a) Do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không 
liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Do cố ý tự hủy hoại sức khỏe bản thân; do say rượu, bia; do vi phạm kỷ 
luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước.

c) Do sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần trái với quy định của pháp luật.
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5. Trách nhiệm thực hiện

Đơn vị trực tiếp huấn luyện, diễn tập, kiêm tra sẵn sàng động viên, sẵn 
sàng chiến đấu và huy động có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí và các 
nội dung chi bảo đảm chế độ, chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 
3 Điều này đối với quân nhân dự bị và gia đình quân nhân dự bị.

Điều 7. Chế độ, chính sách đối vói học viên đào tạo sĩ quan dự bị; chế 
độ viếng sĩ quan dự bị từ trần

1. Chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp

a) Cán bộ, công chức, viên chức, hạ sĩ quan dự bị thuộc diện đang lao 
động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tồ chức và hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước, trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được cơ quan, tố chức nơi đang 
lao động, học tập, làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phụ 
cấp đi đường, tiền tàu xe theo quy định hiện hành.

b) Quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo 
sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được hưởng nguyên lương và các khoản 
phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân chuyên 
nghiệp tại ngũ.

c) Hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong 
thời gian đào tạo được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như đối với hạ 
sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ; hết thời gian đào tạo sĩ quan dự bị 
được xuất ngũ.

d) Hạ sĩ quan dự bị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời 
gian đào tạo sĩ quan dự bị, hằng tháng được hưởng phụ cấp theo cấp bậc quân 
hàm trong 02 năm đầu của hạ sĩ quan tại ngũ có cùng cấp bậc quân hàm.

đ) Những người tốt nghiệp đại học trở lên không hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị, 
hằng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm của cấp thượng sĩ.

e) Đối tượng quy định tại điểm d, điểm đ khoản này được thanh toán tiền 
tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân tại ngũ; thời gian hưởng phụ 
cấp theo cấp bậc quân hàm là thời gian đào tạo của từng đối tượng.

g) Học viên khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, ngoài tiền lương, phụ cấp 
hiện hưởng, được hưởng thêm một tháng tiền lương theo cấp bậc quân hàm sĩ 
quan dự bị được phong (không phải trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiếm xã 
hội, bảo hiếm y tế tháng đó).

2. Chế độ tiền ăn

Các đối tượng được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo 
được cơ sở đào tạo bảo đảm tiền ăn như đối với học viên đào tạo sĩ quan câp 
phân đội. Trường hợp ốm đau nằm viện điều trị nội trú được hưởng tiền ăn bệnh 
lý nhưng hết thời gian đào tạo mà chưa khỏi bệnh thì được thanh toán tiền ăn
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bệnh lý tối đa không quá 15 ngày.

3. Chế độ quân trang, đồ dùng sinh hoạt

a) Hạ sĩ quan dự bị hạng một; cán bộ, công chức, viên chức ngoài Quân đội 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước; những người tốt nghiệp đại học trở lên không 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước, sinh viên khi tốt nghiệp đại học, trong thời 
gian đào tạo sĩ quan dự bị được cấp hoặc mượn quân trang, đồ dùng sinh hoạt.

b) Quân nhân chuyên nghiệp xuất ngũ, hạ sĩ quan chuấn bị xuất ngũ, trong 
thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được hưởng chế độ quân trang, đồ dùng sinh hoạt 
như quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan tại ngũ.

4 ế Quy định nghỉ phép, hoãn gọi đào tạo sĩ quan dự bị đối với cán bộ, 
công chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội

a) Trường hợp đang nghỉ phép năm mà được gọi đào tạo sĩ quan dự bị thì 
những ngày phép còn lại được nghỉ tiếp sau khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị 
hoặc nghỉ vào thời gian thích hợp.

b) Trường hợp thời gian tập trung đào tạo sĩ quan dự bị trùng với thời gian 
thi nâng bậc, thi kết thúc khóa học nghiệp vụ tại chức (có chứng nhận của cơ 
quan, đơn vị nơi làm việc) thì được hoãn gọi đào tạo sĩ quan dự bị đợt đó.

5. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiếm xã 
hội, bảo hiểm y tế, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng bảo hiếm y tế; 
mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế được thực hiện như đối với hạ sĩ quan tại ngũ.

6. Chế độ ốm đau, tai nạn hoặc chết

Đối tượng tại khoản 5 Điều này nếu bị tai nạn, chết do tai nạn hoặc chết 
do ốm đau, tai nạn rủi ro được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và 
khoản 5 Điều 6 Nghị định này.

7. về tham gia dự thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức

Các đối tượng được tuyển chọn trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị có giấy 
báo thi tuyến công chức, viên chức hoặc thi nâng bậc, nâng ngạch công chức, thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do cấp có thẩm quyền quyết định, được 
nghỉ học để tham gia dự thi, thời gian nghỉ không quá 07 ngày trong khóa học; 
được bảo lưu kết quả thi tuyển đến khi tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị.

8. Chế độ viếng sĩ quan dự bị từ  trần

Sĩ quan đang phục vụ ở ngạch dự bị tại địa phương từ trần, Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh4 cùng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổ chức đoàn viếng, mức

4 Cụm từ “Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện” được thay thế bàng cụm từ “Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.
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1.600.000 đồng/trường hợp.

Điều 8. Hồ sơ, trách nhiệm, trình tự giải quyết trọ’ cấp tai nạn và trọ* 
cấp chết do tai nạn hoặc do ốm đau, tai nạn rủi ro

1. Hồ sơ đề nghị giám định tai nạn và hưởng trợ cấp tai nạn; hồ sơ hưởng 
trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro

a) Hồ sơ đề nghị giám định tai nạn

Giấy giới thiệu của đơn vị trực tiếp huấn luyện dự bị động viên cấp trung 
đoàn hoặc cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị (đơn vị trực tiếp huấn luyện) (01 bản chính); 
giấy ra viện (01 bản chính hoặc bản sao) hoặc trích sao hồ sơ bệnh án; giấy chứng 
nhận thương tích (01 bản sao) của cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị quân nhân dự 
bị); biên bản điều tra tai nạn do đơn vị trực tiếp huấn luyện lập (01 bản chính).

b) Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn

Biên bản điều tra tai nạn do đơn vị trực tiếp huấn luyện lập (01 bản 
chính); giấy ra viện (01 bản chính hoặc bản sao) hoặc trích sao hồ sơ bệnh án, 
hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích của cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều 
trị quân nhân dự bị); lệnh gọi tập trung huấn luyện hoặc quyết định gọi đào tạo 
sĩ quan dự bị của cấp có thẩm quyền (01 bản sao); biên bản giám định mức suy 
giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa của bệnh viện cấp tỉnh 
hoặc tương đương trở lên (02 bản chính); quyết định trợ cấp của đơn vị trực tiếp 
huấn luyện (02 bản chính). Trường họp bị tai nạn giao thông thì có thêm biên 
bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự Bộ 
Quốc phòng (01 bản chính hoặc bản sao).

c) Hồ sơ hưởng trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro

Biên bản điều tra tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro do đơn vị 
trực tiếp huấn luyện lập (01 bản chính); giấy báo tử hoặc giấy chứng tử (01 bản 
sao) hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa 
án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp mất tích); lệnh gọi tập trung 
huấn luyện hoặc quyết định gọi đào tạo sĩ quan dự bị của cấp có thấm quyền (01 
bản sao); quyết định trợ cấp của đơn vị trực tiếp huấn luyện (02 bản chính).

d) Hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này được lập thành 02 
bộ, lưu tại: Đơn vị trực tiếp huấn luyện (01 bộ); cá nhân quân nhân dự bị, học viên 
đào tạo sĩ quan dự bị hoặc gia đình đối tượng 01 bộ (đối với trường hợp chết).

2. Trách nhiệm, trình tự giải quyết

a) Trường hợp giải quyết trợ cấp tai nạn

Cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính giấy ra viện hoặc trích sao hồ 
sơ bệnh án; giấy chứng nhận thương tích của cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị 
quân nhân dự bị) cho đơn vị trực tiếp huấn luyện để lập hồ sơ giới thiệu giám 
định; khi nhận được thông báo của đơn vị trực tiếp huấn luyện, cá nhân trực tiếp 
đến Hội đồng giám định y khoa đê giám định.
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Đơn vị trực tiếp huấn luyện chuyển 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điếm a 
khoản 1 Điều này đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc tương đương trở 
lên để giám định cho đối tượng; khi có thông báo thời gian giám định của Hội 
đồng giám định y khoa thì thông báo cho đối tượng đi giám định.

Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ giám định, thông báo cho đơn 
vị trực tiếp huấn luyện về thời gian giám định; sau thời gian giám định 05 ngày 
làm việc, hoàn thành Biên bản giám định và gửi cùng hồ sơ cho đơn vị trực tiếp 
huấn luyện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Biên bản giám 
định của Hội đồng giám định y khoa, đơn vị trực tiếp huấn luyện hoàn thiện hồ 
sơ, quyết định hưởng trợ cấp tai nạn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, 
thông báo cho đối tượng đến nhận trực tiếp hoặc chuyến khoản.

b)5 Trường hợp giải quyết trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai 
nạn rủi ro

Thân nhân đối tượng trực tiếp hoặc gửi trên môi trường điện tử hoặc gửi 
qua bưu chính giấy báo tử hoặc giấy chứng tử của đối tượng hoặc trích lục khai 
tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp 
luật (đối với trường hợp mất tích) cho đơn vị trực tiếp huấn luyện. Trường hợp 
đơn vị trực tiếp huấn luyện có đủ điều kiện khai thác, tra cứu một trong các 
thông tin (giấy tờ) nêu trên từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử thì thân nhân đối tượng không phải nộp m ột trong nhũng 
giấy tờ trên cho đơn vị trực tiếp huấn luyện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, đơn vị trực tiếp huấn luyện có trách nhiệm thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, 
quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này và thông báo 
cho gia đình đối tượng đến nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH6

5 Điểm này đirợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025.

6 Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 209/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, có 
hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 5. Hiệu lực thỉ hành

1. Nghị định này có hiệu lực thỉ hành từ ngày 21 thảng 7 năm 2025.

2Ể Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ
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a) Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ” bằng cụm từ “Bộ Nội vụ ” 
tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 thúng 12 năm 2006 của Chính phủ 
về việc thực hiện chế độ hiru trí đoi với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chong Mỹ 
cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trờ về trước có 20 năm trở ỉên phục vụ quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ; khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30 thảng 
01 năm 2011 của Chính phù sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định sổ 159/2006/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chỉnh phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đói với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 í húng 4 năm 1975 trở về trước 
có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ;

b) Thay thế cụm từ  “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội 
Quân đội ” tại khoản 2 và khoản 3 Điểu 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộí số điều của Luật S ĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chỉnh sách đối với s ĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; 
s ĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; s ĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc 
công chức quắc phòng được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
52/2025/NĐ-CP ngày 01 thảng 3 năm 2025 của Chỉnh phủ; điểm b khoản 4 Điều 2, điểm a và 
điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chỉnh 
phù quy định biện pháp thi hành chế độ, chỉnh sách đỗi với quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 
theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quẳc phòng.

c) Bãi bỏ, thay thế cụm từ sau:

Bãi bỏ cụm từ "Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ i” tại khoản 3 Điểu 26 
Nghị định so 32/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dan thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm 
công tác cơ yếu.

Thay thế cụm từ “C ơyếu cấp huyện” bằng cụm từ “C ơyếu cấp x ã ” tại Bảng 3: Tiêu 
chuân diện tích một số công trình công cộng và phụ trợ khác trong doanh trại tại Danh mục 
sổ 03 Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể, làm việc, sinh hoạt công cộng và một số công trình phụ 
trợ khác trong doanh trại ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm từ “Phòng Mã dịch điện mật cấp huyện và tương đương” bằng cụm từ 
"Cơyếu cấp x ã ” tại Bảng 13: Tiêu chuẩn doanh cụ trong Phòng Mã dịch điện mật tại Danh 
mục so 04 Định mức tiêu chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định sổ 32/2013/NĐ-CP.

Thay thế cụm "Cơyếu cấp huyện và tương đương" bằng cụm từ “C ơyếu cấp x ã ” tại 
Bảng 14: Tiêu chuân doanh cụ trong Phòng điện bảo tại Danh mục số 04 Định mức tiêu 
chuẩn doanh cụ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP.

d) Thay thế một so cụm từ sau:

Thay thế cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ i” bằng cụm từ “Sở Nội vụ” 
tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 
quy định một số chế độ, chỉnh sách đoi với hạ s ĩ quan, binh s ĩ  phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và 
thân nhân của hạ s ĩ quan, binh s ĩ tại ngũ.
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Điều 9Ệ Nguồn kinh phí
1. Ngân sách trung ương bảo đảm cho việc thực hiện chế độ, chính sách 

quy định tại Nghị định này được bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ Quốc 
phòng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện chế độ, chính sách 
quy định tại Điều 5 Nghị định này; bảo đảm chế độ, chính sách quy định tại 
Điều 4, Điều 6 Nghị định này trong thời gian huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn 
sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động đối với đơn vị dự bị động viên 
thuộc bộ đội địa phương.

Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phuoìig
1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến, tổ chức thực hiện 

các chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên theo 
quy định của Luật và Nghị định này; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan kiếm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ 
chức thực hiện.

2. Bộ Tài chính bố trí ngân sách nhà nước thực hiện các chế độ, chính 
sách theo quy định của Luật và Nghị định này.

3. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương và cơ quan chức năng 
có liên quan triến khai thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Luật và 
Nghị định này.

Điều l l ệ Hỉêu lưc thỉ hành• •

l ế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 8 năm 2020.

2. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kế từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2020.

3. Các chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên quy định tại 
Mục I Chương V Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng

Thay thế cụm từ "Bảo hiểm xã hội địa phương” bằng cụm từ  ,!Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
thành phổ trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội khu vực) ” tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP.

3. Trường hợp các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã 
được các cơ quan, đơn v/ề, địa phương tiếp nhận của đoi tượng chỉnh sách trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực mà chưa giải quyết thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp 
luật tại thời điểm tiếp nhận.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ, 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này. ”
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dự bị động viên; Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 43 Nghị định số 
26/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị 
Quân đội nhân dân Việt Nam hết hiệu lực thi hành kế từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành.

Điều 12. Trách nhiêm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này 7 ^ /

B ộ  QUÓC PHÒNG

số : /VBHN-BQP

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng(ll);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C79, C29, C56, C85;
- Cục KTVB&XLVPHC/BTP;
- Cổng TTĐTBQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTH. Tr96

XÁC THỤC VĂN BẢN HỌP NHẤT
Hà Nội, ngày l f"  tháng ị  năm 2025

KT. B ộ  TRƯỞNG 
'TRƯ Ở NG

Võ Minh Lương




